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1. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

1.1. Công thức bào chế 

Thành phẩn Hàm lượng Tiêu chuẩn 

Mỗi gạc mềm đã được tẩm dịch, khối lượng không nhỏ hơn 2,0g. Tỷ lệ thành phần trên tổng khối 

lượng mỗi gạc: 

Vải gạc 66,7% 

TCCS 

Glycerin 3,3% 

Trà xanh (dịch chiết 1:5) 1,66% 

Rau ngót (dịch chiết 1:5) 1,66% 

Cúc la mã (dịch chiết 1:10) 0,003% 

Acid boric 1,33% 

Natri bicarbonat 0,83% 

Xylitol 0,17% 

Keo ong 0,0067% 

Nước tinh khiết Vừa đủ 100% DĐVN V 
 

1.2. Yêu cầu chất lượng 

1.2.1. Dung dịch để tẩm gạc 

a. Cảm quan: dung dịch không màu, mùi thơm dược liệu, vị ngọt, hơi mặn 

b. pH: 5,0 - 8,0 

1.2.2. Gạc tẩm dung dịch 

a. Hình thức: Gạc được tẩm dung dịch, có mùi thơm đặc trưng 

b. Độ nhiễm khuẩn: Tổng số vi khuẩn hiếu khí sống lại được không được quá 1000 CFU/g. 

Không được có Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, C.albicans trong 0,1g chế 

phẩm 

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ 

2.1. Hình thức: bằng cảm quan, chế phẩm phải đạt các yêu cầu đã nêu. 

2.2. pH: Thử theo DĐVN V, phụ lục 6.2 – Xác định chỉ số pH 

2.3. Độ nhiễm khuẩn: Thử theo DĐVN V, phụ lục 13.6 – Thử giới hạn nhiễm khuẩn 

3. ĐÓNG GÓI – GHI NHÃN – BẢO QUẢN 

➢ Chế phẩm đóng trong hộp 10 gói, 15 gói, 20 gói, 25 gói, 30 gói, mỗi gói 1 gạc 

➢ Thực hiện nhãn rõ ràng, đúng quy chế. 

➢ Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30oC 

➢ Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 


